	UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      

MA TRẬN 

Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kỳ I

Môn: Tin học - Lớp 3

Năm học 2023 - 2024


1. Ma trận nội dung:

	Mạch kiến thức,     

kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH

	Chủ đề A:  Máy tính và em

- Ba dạng thông tin thường gặp

- Các thành phần cơ bản của máy tính

- Thông tin và quyết định.

- Bàn phím máy tính

- Chuột máy tính

- Điều khiển máy tính

- An toàn về điện khi sử dụng máy tính
	Số câu
	5
	1
	
	1
	
	
	5
	2

	
	Số điểm
	1,75
	1,25
	
	3
	
	
	3,0
	3

	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet.
- Tin tức và giải trí trên Internet

-Thông tin trên Internet
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	2
	1,5
	2

	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.

- Sắp xếp theo thứ tự và sắp xếp phân loại.

- Sơ đồ hình cây

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Tổng
	Số câu
	8
	1
	0
	1
	0
	1
	 8
	3

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%


2. Ma trận câu hỏi:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng



	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	

	1
	Chủ đề A:  Máy tính và em


	Số câu
	6
	1
	
	1
	
	
	8

	
	
	Câu số
	1,3,4,5,7
	9
	
	10
	
	
	

	2
	Chủ đề B: Mạng máy      tính      và Internet


	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	6,8
	
	
	
	
	11
	

	3
	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	

	                Tổng số câu
	08
	1
	0
	1
	0
	1
	11


                 TỔ TRƯỞNG                                                     TM. BAN GIÁM HIỆU
          Lê Thị Thanh Hảo

	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	    Ngày kiểm tra: ………………...….


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TIN HỌC - LỚP 3

     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….

	Điểm

Lý thuyết :…...…..

Thực hành :…...…
Tổng điểm :…...…
	Nhận xét của giáo viên

..................................................

..................................................

..................................................
	GV coi KT

(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT

(Kí, ghi rõ họ tên)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

I. LÝ THUYẾT (5 điểm) (Kiểm tra trong 15 phút)

Câu 1. (M1-0,25 điểm): Nghe tiếng còi xe cứu thương, cứu hoả, người tham gia giao thông quyết định như thế nào?
A. Tăng tốc độ tối đa

B. Quan sát xem có phương tiện giao thông đang đến gần không

C. Không nhường đường

D. Nhường đường cho xe cứu thương, cứu hoả.

Câu 2. (M1-0.5 điểm): Nếu tủ sách của bạn Khuê có 20 cuốn truyện Đô-rê-mon được xếp theo thứ tự tập 1 đến tập 20 trong 1 ngăn tủ. Muốn tìm quyển tập 14, em làm thế nào để tìm được nhanh nhất?
A.Tìm lần lượt từ quyển tập 1 đến tập 14 theo thứ tự tăng dần.

B. Tìm lần lượt từ quyển tập 20 xuống tập 14 theo thứ tự giảm dần.

C. Tìm ngẫu nhiên khi đến khi được quyển tập 14.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 3.  (M1-0,25 điểm): Khi cần xuống dòng em sử dụng phím nào?
A. Phím Caps lock        
B. Phím Shift      
   C. Phím Enter                D. Phím cách

Câu 4. (M1-0,25 điểm): “Nhờ có tôi mọi người mới nhìn thấy được văn bản, hình ảnh, phim trên máy tính? Đó là chức năng của bộ phận nào của máy tính?

A. Chuột máy tính





C. Thân máy tính

B. Màn hình máy tính





D. Bàn phím máy tính

Câu 5. (M1-0,5 điểm): Để khởi động chương trình từ màn hình nền em sẽ thao tác như thế nào?
A. Nháy chuột vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.
B. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.
C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

D. Nháy chuột vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.
Câu 6. (M1-0,5 điểm): Sắp xếp các việc dưới đây theo thự tự đúng để xem một câu chuyện cổ tích Việt Nam phù hợp với học sinh.

A. Gõ cotich.net vào ô địa chỉ rồi gõ phím Enter.

B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Google Chorm để mở trình duyệt Web.

C. Xem chuyện cổ tích àm em muốn xem.

D. Nháy chuột vào mục CỔ TÍCH VIỆT NAM

Câu 7. (M1- 0,5 điểm): Ghép mỗi thao tác với chức năng phù hợp



Câu 8. (M1-1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

A. Trên Internet ngoài thông tin về dự báo thời tiết em có thể xem thông tin khác như lịch thi bóng đá, truyện cổ tích….

B. Để nghe bài hát thiếu nhi ta nháy chuột vào biểu tượng Google Chorm để mở tình duyệt Web.

C. Để xem thông tin dự báo thời tiết của đài truyền hình Việt Nam trên Internet ta gõ địa chỉ: vtv.vn

D. Mọi thông tin trên Internet đều là thông tin tin cậy.

Câu 9 (M1-1,25 điểm): Em hãy điền vào chỗ chấm tên các hàng phím của khu vực chính của bàn phím ở hình sau:

[image: image1.png]



II. THỰC HÀNH (5 điểm) (Kiểm tra trong 20 phút, kiểm tra theo TKB)

Câu 10. (M2-3 điểm): Khởi động phần mềm Word. Soạn thảo không dấu đoạn văn bản sau:       

Cong cha nhu nui Thai Son

Nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra

Mot long tho me kinh cha

Cho tron chu hieu moi la dao con

Câu 11. (M3-2 điểm): Em hãy kích hoạt trình duyệt Google Chrome, sau đó tìm kiếm một câu chuyện cổ tích Việt Nam phù hợp với học sinh lớp 3.

	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TIN HỌC - LỚP 3

Phần 1: Trắc nghiệm:  5 điểm

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	C
	BADC
	1-B

2-A

	Điểm
	0,25
	0,5
	0,25
	0,25
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 8 (M1-1 điểm):  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

A. Trên Internet ngoài thông tin về dự báo thời tiết em có thể xem thông tin khác như lịch thi bóng đá, truyện cổ tích….

B. Để nghe bài hát thiếu nhi ta nháy chuột vào biểu tượng Google Chorm để mở tình duyệt Web.

C. Để xem thông tin dự báo thời tiết của đài truyền hình Việt Nam trên Internet ta gõ địa chỉ: vtv.vn

D. Mọi thông tin trên Internet đều là thông tin tin cậy.

Câu 9 (M1-1,25 điểm): 

a). Hàng phím số

b) Hàng phím trên

c) Hàng phím cơ sở

d) Hàng phím dưới

e) Hàng phím dưới cùng chứa dấu cách
Phần 2: Thực hành 5 điểm

Câu 10 (M2- 3 điểm): Học sinh soạn thảo được đoạn văn bản theo mẫu được 3.0 điểm.

Câu 11 (M3- 2 điểm):  Học sinh tìm kiếm một câu chuyện cổ tích Việt Nam phù hợp với học sinh lớp 3 được 2.0 điểm.

________________________________

Chức năng





Thao tác





a. Kích hoạt  một phần mềm 





1. Nháy chuột vào nút lệnh dấu X





2. Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm X





b. Thoát khỏi phần mềm đang mở





Đ





Đ





S





Đ








